
 

Biểu số: 08/TCT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
KINH DOANH NGÀNH DẦU 

KHÍ 

Quý….Năm…. 

(Ước tính, sơ bộ, chính thức) 

Đơn vị báo cáo: 

Tập đoàn Công nghiệp - Năng 
lượng 

Quốc gia Việt Nam 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tài chính (Cục Thống kê) 
Ngày nhận báo cáo: 

Quý I, II, III, IV: Tương ứng ngày 20/3, 20/6, 20/9, 20/11 năm báo cáo; 

Cả năm: Ngày 20/6 và ngày 20/11 năm báo cáo; 

Chính thức năm: Ngày 15/4 năm kế tiếp sau năm báo cáo. 
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A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Dầu 
thô 
khai 
thác 

Triệ
u tấn 01                               

1.1 Trong 
nước 

Triệ
u tấn 02                               

2 
Khí 
khai 
thác 

Tỷ 
m3 03                               

3 Đạm Nghì
n tấn 04                               



3.1 Đạm 
Phú Mỹ 

Nghì
n tấn 05                               

3.2 Đạm 
Cà Mau 

Nghì
n tấn 06                               

4 
LPG 
(C-192
0031) 

Nghì
n tấn 07                               

5 

Xăng 
dầu 
các loại 
(C-192
002) 

Nghì
n tấn 08                               

5.1 Xăng 
các loại 

Nghì
n tấn 09                               

5.2 Dầu 
các loại 

Nghì
n tấn 10                               

  

Người lập biểu​
(Ký, họ tên) 

…, ngày ….tháng …..năm....​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
  

Hướng dẫn ghi biểu 

1. Báo cáo quý I: Báo cáo cột 1, 8, 9. 

2. Báo cáo quý II: Báo cáo từ cột 1 đến cột 3, cột 8 đến cột 11, cột 15. 

3. Báo cáo quý III: Báo cáo từ cột 1 đến cột 5; cột 8 đến cột 13. 

4. Báo cáo quý IV: Báo cáo toàn bộ các cột trong biểu. 

5. Báo cáo chính thức năm: Báo cáo toàn bộ các cột trong biểu. 

  

 


